Bài 1: /Một vật sáng AB = 3 cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu  kính phân kì, (TKHT)  điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 20cm.Thấu kính có tiêu cự 15cm.

   a/ Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.  ( không cần đúng tỷ lệ )        

  b/ Đó là ảnh thật hay ảnh ảo ?  

  c/ Ảnh cách thấu kính bao nhiêu cm? A

Bài 2:  Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính (∆) và A ( (∆).  Ảnh của AB qua thấu kính ngược chiều với AB và có chiều cao bằng 2/3 AB 

a) Thấu kính này là thấu kính gì ? Vì sao ?

b) Cho biết ảnh A’B’ của AB cách thấu kính 18cm. Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính ?

Bài 3: Đặt vật AB = 18cm có hình mũi tên trước một   thấu kính ( AB vuông góc với trục chính và A thuộc trục chính của thấu kính ). Ảnh A’B’của AB qua thấu kính cùng chiều với vật AB và có độ cao bằng 1/3AB :

a-Thấu kính này là thấu kính gì ? Vì sao ?

b-Ảnh A’B’ cách thấu kính  9cm. Vẽ hình và tính tiêu cự của thấu kính ?

[image: image1.wmf]l

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có U =  30V,   R1 = 12,5 ( , R2 = R3 = 5 ( .

1/Tính điện trở ngoài của mạch điện trên ?

2/Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch?

3/Tính hiệu điện thế ở 2 đầu điện trở R1 ?

4/Cường độ dòng điện chạy qua R2  có giá trị bằng bao nhiêu?

5/Tình nhiệt lượng tỏa ra trên R3 sau thời gian 5 phút ?

[image: image8.bmp]Bài 5 : Cho mạch điện gồm 1 điện trở R1 = 12 ( , đèn ghi 12V-6W, biến trở Rb = 12 (  Nguồn điện có U = 36V,  Các dụng cụ trên được mắc như hình vẽ.

1/Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch ?

2/Hãy cho biết lúc này đèn sáng như thế nào? 

Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 5 phút ?

3/   Tìm giá trị của Rb để đèn sáng bình thường ?

[image: image9.bmp]Bài 6 Cho mạch điện như hình vẽ:U = 15V, R = 5(, 

Đ1 (6V – 9W).

a. K mở, đèn Đ1 sáng bình thường. Tìm số chỉ của 

ampe kế và điện trở R’
b. K đóng. Ampe kế chỉ 1A và đèn Đ2 sáng bình 

thường.Hỏi đèn Đ​1 sáng thế nào? Tính công suất định 

mức của Đ2.

C©u 7: Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ A ®Õn B c¸ch nhau 400m. n÷a qu·ng ®­êng ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V1 , n÷a qu·ng ®­êng sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc V2 ​ = V1 / 2. t×m V1, V2 sao cho trong 1 phót ng­êi Êy ®Õn ®­îc B.

Bµi 8: Mét ng­êi ®i m«to trªn ®o¹n ®­êng dµi 60km, lóc ®Çu dù ®Þnh ®i víi vËn tèc 30km/h nh­ng sau khi ®i ®­îc 1/4 qu·ng ®­êng ng­êi nµy muèn ®Õn sím h¬n 30 ph. Hái ë qu·ng ®­êng sau ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu?

Bµi 9
Mét häc sinh ®i häc tõ nhµ ®Õn tr­êng víi vËn tèc 8km/h. Khi ®i ®­îc 1/3 qu·ng ®­êng th× ph¸t hiÖn m×nh quªn vë bµi tËp nªn quay vÒ nhµ lÊy, råi ®i ngay tíi tr­êng. Khi ®Õn tr­êng võa kÞp giê vµo líp, nh­ng kh«ng kÞp giê truy bµi theo dù ®Þnh. 


a/ TÝnh qu·ng ®­êng tõ nhµ häc sinh ®ã tíi tr­êng.


b/  §Ó ®Õn kÞp giê truy bµi theo dù ®Þnh th× tõ lóc quay vÒ vµ ®i trë l¹i tr­êng b¹n häc sinh ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc b»ng bao nhiªu?


BiÕt r»ng thêi gian truy bµi tr­íc giê vµo líp lµ 15 phót.

Bµi 10 Mét ng­êi ®i du lÞch b»ng xe ®¹p, xuÊt ph¸t lóc 5 giê 30 phót víi vËn tèc 15km/h. Ng­êi ®ã dù ®Þnh ®i ®­îc nöa qu·ng ®­êng sÏ nghØ 30 phót vµ ®Õn 10 giê sÏ tíi n¬i. Nh­ng sau khi nghØ 30 phót th× ph¸t hiÖn xe bÞ háng ph¶i söa xe mÊt 20 phót.

Hái trªn ®o¹n ®­êng cßn l¹i ng­êi ®ã ph¶i ®i víi vËn tèc bao nhiªu ®Ó ®Õn ®Ých ®óng giê nh­ dù ®Þnh?

Bài 11:  Một người đi du lịch bằng xe đạp, xuất phát lúc 5 giờ 30 phút với vận tốc 15km/h. Người đó dự định đi được nửa quãng đường sẽ nghỉ 30 phút và đến 10 giờ sẽ tới nơi. Nhưng sau khi nghỉ 30 phút thì phát hiện xe bị hỏng phải sửa xe mất 20 phút.

Hỏi trên đoạn đường còn lại người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến đích đúng giờ như dự định?

Bài 12:  Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.

 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S ?.

  b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S ?

[image: image10.bmp]Bài 13:   Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết 

diện lần lượt là 100cm2 và 200cm2 được nối thông đáy bằng

 một ống nhỏ qua khoá k như hình vẽ. Lúc đầu khoá k để 

ngăn cách hai bình, sau đó đổ 3 lít dầu vào bình A, đổ 5,4

 lít nước vào bình B. Sau đó mở khoá k để tạo thành một 

bình thông nhau. Tính độ cao mực chất lỏng ở mỗi bình. 

Cho biết trọng lượng riêng của dầu và của nước lần lượt là: 

d1=8000N/m3 ; d2= 10 000N/m3;

Bài 14:   Thả 1,6kg nước đá ở -100C vào một nhiệt lượng kế đựng 2kg nước ở 600C. Bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 200g và nhiệt dung riêng là 880J/kg.độ.

a)  Nước đá có tan hết không?

b)  Tính nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế?

Biết Cnước đá = 2100J/kg.độ ,  Cnước = 4190J/kg.độ ,  (nước đá = 3,4.105J/kg,  

Bài 15: Bỏ cục nước đá có khối lượng m1=10kg, ở nhiệt độ t1= -100C vào một bình cách nhiệt.Xác định lượng nước m trong bình sau khi truyền cho cục nước đá nhiệt lượng Q= 2.107 J.Cho biết :


Cnước =4200J/kg. độ ; Cnđá = 2100J/kg. độ ; λ = 330 kJ/kg ; nhiệt hoá hơi L = 2300 KJ/kg.

Bài 16 
Trong một bình bằng đồng có khối lượng 600g có chứa 4kg nước đá (cả bình và nước đá đều ở nhiệt độ -150C ). Người ta cho dẫn vào bình có chứa nước trên 1kg nước ở nhiệt độ 1000C.

a) Hỏi bình bằng đồng và nước ở -150C có tăng được đến 00C không ? Tại sao?

b) Lượng nước đá có nóng chảy hoàn toàn không ? Tại sao ? Tính khối lượng nước đá bị nóng chảy?

[image: image11.png]


( Biết nhiệt dung riêng của đồng, của nước đá, của nước lần lượt là là C1 = 380J/kg.K, C2 = 1800J/kg.K, C3 = 4200J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là 
[image: image12.png]


= 3,4.105J/kg )

Bài 17
	        Cho mạch điện như hình 1. Biết U = 36V không đổi; R1 = 4(; R2 = 6(; R3 = 9(; R5 = 12(. Các ampe kế có điện trở không đáng kể.
   a) Khóa K mở, ampe kế A1 chỉ 1,5A. Tìm R4.

   b) Đóng khóa K, tìm số chỉ của các ampe kế.


	Hình 1


Bài 18
Mặt trời chiếu xuống mặt sân nằm ngang những tia sáng song song, hợp với mặt sân một góc ( = 600. Một người cầm cây gậy mảnh, thẳng có chiều dài h = 1,2 m. Bóng của cây gậy in trên mặt sân có chiều dài L. Tính L khi cây gậy ở vị trí sao cho:

a) Gậy thẳng đứng.

b) Bóng của nó trên mặt sân có chiều dài lớn nhất. Tính góc hợp bởi cây gậy với phương ngang khi đó.
Bài 19: Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 = 4 kg nước ở nhiệt độ t1 =  200C, bình 2 chứa m2 = 8 kg nước ở nhiệt độ t2 = 400C. Người ta trút m kg nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi nhiệt độ ở bình 2 đã ổn định, người ta lại trút m kg nước từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ bình 1 khi cân bằng  là t1’ = 22,350C. Bỏ qua các hao phí nhiệt tính khối lượng m.
	Câu 3:

	Nhiệt lượng do bình 1 nhận được trong lần trao đổi nhiệt với bình 2 là 

Q1 = m1.C.( t1’- t1​​ ) = 4.C.( 22.35 – 20 ) = 9,4.C

	Gọi nhiệt độ cân bằng của bình 2 sau lần trút m kg nước từ bình 1 sang bình 2 là t2’ Nhiệt lượng do bình 2 truyền cho bình 1là

Q2 = m2.C.(t2 – t2’) =  8.C.(40 – t2’)

	Ta có phương trình cân bằng nhiệt là:

Q1 = Q2 Suy ra  9,4.C = 8.C.(40 – t2’)  

Tính được t2’ = 38,8250C

	Sau lần trút m kg nước từ bình 1 sang bình 2 ta có phương trình cân nhiệt

                                 m.C.(t2’ – t1 ) = m2.C.(t2 – t2’)

	                          m = [m2(t2 – t2’)]/(t2’ – t1 ) = 0,499 kg 


ĐÁP ÁN:

Bài 1: (5 điểm)                                          Giải:

Thời gian đi từ nhà đến đích là

10 giờ – 5 giờ 30’ = 4,5 giờ

Vì dự định nghỉ 30’ nên thời gian đạp xe trên đường  chỉ còn 4 giờ

Thời gian đi nửa đầu đoạn đường  là: 4: 2 =  2 giờ

  
Vậy nửa quãng đường đầu có độ dài: S = v.t = 15 x 2 = 30km

       Trên nửa đoạn đường sau, do phải sửa xe 20’ nên thời gian đi trên đường thực tế chỉ còn:

2 giờ – 1/3 giờ = 5/3 giờ

Vận tốc trên nửa đoạn đường sau sẽ là:

V = S/t = 30: 5/3 = 18 km/h

Trả lời: Người đó phải tăng vận tốc lên 18 km/h để đến đích như dự kiến


Bài 2: (5 điểm)                                   Giải:
a/  Lấy S1 đối xứng với S qua G​1 ; lấy S2 đối xứng                                            

với S qua G2 , nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
 Nối S, I, J, S ta được tia sáng cần vẽ.  

b/ Ta phải tính góc ISR.

      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác ISJO có 2 góc vuông I và J ; 

có góc O = 600                                            

 Do đó góc còn lại K = 1200
 Suy ra: Trong tam giác JKI :    I1 + J1 = 600 

Các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    Từ đó: I1 + I2  + J1 +J2 =  1200
Xét tam giác SJI có tổng 2 góc I và J = 1200     Từ đó: góc S = 600 

Do vậy : góc ISR = 1200
(Vẽ hình đúng 0,5 điểm)

Bài 3: (5 điểm)                                     Giải:
Gọi h1, h2 là độ cao mực nước ở bình A và bình B khi đã

 cân bằng.

SA.h1+SB.h2 =V2

[image: image2.wmf]Þ

 100 .h1 + 200.h2 =5,4.103 (cm3)


[image: image3.wmf]Þ

 h1   + 2.h2= 54 cm     

(1)

Độ cao mực dầu ở bình B:    h3 = 
[image: image4.wmf])
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Áp suất ở đáy hai bình là bằng nhau nên.

 
d2h1 + d1h3 = d2h2

10000.h1 + 8000.30 = 10000.h2

[image: image5.wmf]Þ

 h2 = h1 + 24   

(2)                        

Từ (1) và (2) ta suy ra: 

h1+2(h1 +24 ) = 54 
[image: image6.wmf]Þ

 h1= 2 cm   
[image: image7.wmf]Þ

 h2= 26 cm


Bài 4: (5 điểm)                                       Giải:
a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1,6kg nước đá thu vào để tăng nhiệt độ từ  

-100C  lên  00C:

Q1 = C1m1(t1 = C1m1 (0 – (-10)) = 2100 x 1,6 x 10 = 33600 (J)

Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy hoàn hoàn ở 00C

Q2 = (m1 = 3,4.105 x 1,6 = 5,44.105 = 544000 (J)

Nhiệt lượng do 2kg nước toả ra để hạ nhiệt độ từ 500C đến 00C

Q3 = c2m2(60 – 0) = 4190 x 2 x 60 = 502800 (J)

Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế bằng nhôm toả ra để hạ nhiệt độ từ 800C  

 xuống tới 00C

Q4 = c3m3(60 – 0) = 880 x 0,2 x 60 = 10560 (J)

Q3   + Q4 =  502800 + 10560 = 513360 (J)

Q1+ Q2 = 33600 + 544000 =  577600 (J)

Hãy so sánh  Q1 + Q2  và  Q3  + Q4     ta thấy:   Q1 + Q2  >  Q3  + Q4
Vì Q thu > Q toả chứng tỏ nước đá chưa tan hết

b)  Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước và nước đá cũng chính là nhiệt độ cuối cùng của nhiệt lượng kế và bằng 00C
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